
STT Tỉnh/thành Quận/Huyện Tên điểm Địa chỉ Loại hình Điểm CCDVVT Số điện thoại

1 Kon Tum Tp. Kon Tum CH KonTum 114 Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum Cửa hàng Mobifone Nhà mạng thiết lập cố định 931637368

2 Kon Tum Kon Rẫy Trung tâm giao dịch Huyện Đắk Tô 07 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum. TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 793688388

3 Kon Tum Sa Thầy Cửa hàng huyện Ngọc Hồi 945 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Cửa hàng Mobifone Nhà mạng thiết lập cố định 905405222

4 Kon Tum Đăk Glei Trung tâm giao dịch Huyện Đắk Glei 455 Hùng Vương, TT Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum. TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 903505988

5 Kon Tum Đăk Tô Trung tâm giao dịch Huyện Sa Thầy 326 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum. TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 706072123

6 Kon Tum Kon Plong Trung tâm giao dịch Huyện Kon Rẫy  Thôn 1, xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 931621277

7 Kon Tum Ngọc Hồi Trung tâm giao dịch Huyện Kon Plong 35 Hùng Vương, Thị Trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum. TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935816579

8 Kon Tum Đăk Hà Trung Tâm Giao Dịch Huyện Đăk Hà 212 Hùng Vương, TT. Đăk Hà, Huyện Đắk Hà, Kon Tum TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 931649368

9 Đắk Nông Gia Nghĩa CH SIS Gia Nghĩa 25 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 905884444

10 Đắk Nông Cư Jut TTGD Huyện Cư Jút 317 Nguyễn Tất Thành,TT Eatling, H. Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 903588989

11 Đắk Nông Krông Nô TTGD Huyện Krông Nô Tổ 4, Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông Nô TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 903588989

12 Đắk Nông Tuy Đức TTGD  Huyện Tuy Đức Thôn 3, xã Đăkbu So, huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935811939

13 Đắk Nông Đắk Mil TTGD Huyện Đắk Mil 26 Nguyễn Tất Thành, TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil. Tỉnh Đắk Nông TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935454647

14 Đắk Nông Đắk Rlấp TTGD Huyện Đắk Rlấp TTTM Kiến Đức, Đ. Nguyễn Tất Thành, TT Kiến Đức, H, Đắk Rlap, T. Đắk Nông TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935811939

15 Đắk Nông Đắk Song TTGD Huyện Đắk Song Tổ 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935454647

16 Đắk Nông Đắk Glong TTGD Huyện Đắk Glong Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 901138989

17 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột CH Đắk Lắk 16 Trường Chinh, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 0935953030

18 Đắk Lắk Buôn Đôn Trung Tâm Giao Dịch Huyện Buôn Đôn Thôn 15, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905082820

19 Đắk Lắk Cư Kuin Trung Tâm Giao Dịch Huyện Cư Kuin 129 A, Thôn Kim Châu, Dray Bhang, Huyện Cưkuin TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935897108

20 Đắk Lắk Cư M'gar Trung Tâm Giao Dịch Huyện Cư M'gar 43 Hùng Vương, Thị trấn Quảng phú, H.CưM'gar TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0939747747

21 Đắk Lắk Ea Kar Trung Tâm Giao Dịch Huyện Ea Kar 167 Nguyễn Tất Thành, Khối 3B, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0898538439

22 Đắk Lắk Ea Súp Trung Tâm Giao Dịch Huyện Ea Súp Số 79 Hùng Vương, TT Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905082820

23 Đắk Lắk Ea Hleo Trung Tâm Giao Dịch Huyện EaHleo 440 Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935057799

24 Đắk Lắk Krông Bông Trung Tâm Giao Dịch Huyện Krông Bông 147 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0903595955

25 Đắk Lắk Krông Ana Trung Tâm Giao Dịch Huyện Krông Nna 84 Hùng Vương, TT Buôn Trấp, H.Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935897108

26 Đắk Lắk Krông Năng Trung Tâm Giao Dịch Huyện Krông Năng 123 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935479494

27 Đắk Lắk Krông Pắk Trung Tâm Giao Dịch Huyện Krông Păk 228 Giải Phóng, Thị trấn Phước An, H.Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0903585000

28 Đắk Lắk Krông Buk Trung Tâm Giao Dịch Huyện KrôngBuk Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935479494

29 Đắk Lắk Lắk Trung Tâm Giao Dịch Huyện Lăk  206 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, H. Lắk, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0903595955

30 Đắk Lắk M’Đrắk Trung Tâm Giao Dịch Huyện M'Đrắk 147 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn M’Đrắk, Huyện M’Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0898538439

31 Đắk Lắk TX Buôn Hồ Trung Tâm Giao Dịch Thị Xã Buôn Hồ 637 Hùng Vương, TDP 9, P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935479494

32 Đắk Lắk Eakar Trung Tâm Giao Dịch Thị trấn Eaknốp 223A Lê Duẩn, Thị trấn Ea Knốp, Huyện EaKar, Tỉnh Đắk Lắk TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0898538439

33 Gia Lai Pleiku CH Bán lẻ Gia Lai 82 Trần Phú P. Diên Hồng , Tp.Pleiku, T. Gia Lai Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3827988/ 0905823536

34 Gia Lai An Khê CH An Khê 1053 Quang Trung, Tx.An Khê, T. Gia Lai Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3538666/ 0902335459

35 Gia Lai Pleiku TTGD Biển Hồ 760 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Tp.Pleiku, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 905823536

36 Gia Lai Mang Yang TTGD TTGD Huyện Mang Yang 266 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, H.Mang Yang, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 02693839797; 0799817777

37 Gia Lai Đức Cơ TTGD Huyện Đức Cơ 577 Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, H.Đức Cơ, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3848586; 0931631668

38 Gia Lai Chư Prông TTGD Huyện Chư Prông 116 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, H.Chư Prông, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3843456/ 0931631668

39 Gia Lai Chư Păh TTGD Huyện Chư Păh 39 Lê Lợi, TT Phú Hòa, H.Chư Păh, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3845679; 0905448899

40 Gia Lai Đăk Pơ TTGD Huyện Đăk Pơ 274 Hùng Vương, Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ., H.Đăk Pơ, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3738899; 0902335459

41 Gia Lai Chư Sê TTGD Huyện Chư Sê Số nhà 01 Đường 17/3, TT Chư Sê., H.Chư Sê, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3886456; 0935213777

42 Gia Lai Ayun Pa TTGD Huyện Ayunpa 48 Nguyễn Huệ, Tx.Ayun Pa, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3682929; 0901939555

43 Gia Lai Phú Thiện TTGD Huyện Phú Thiện 97 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Phú Thiện, H.Phú Thiện, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3882088; 0901939555

44 Gia Lai Chư Pưh TTGD Huyện Chư Pưh 196 Hùng Vương, TT Nhơn Hòa, H.Chư Pưh, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 02693850307; 0935213777

45 Gia Lai Đăk Đoa TTGD Huyện Đak Đoa 463 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đắk Đoa, H.Đăk Đoa, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3831919; 0799817777

46 Gia Lai KBang TTGD Huyện KBang 232 Quang Trung, Thị trấn K Bang., H.KBang, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3880068; 0902335459

47 Gia Lai Krông Pa TTGD Huyện Krong Pa 24 Hùng Vương, tổ DP1, TT Phú Túc., H.Krông Pa, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 02693.853799; 0901939555

48 Gia Lai Ia Grai TTGD Huyện Ia Grai 333 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha. , H.Ia Grai, T. Gia Lai TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0269.3891699; 0905448899

49 Khánh Hòa Nha Trang Cửa hàng SIS Nha Trang 69 Quang Trung, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 0905615179
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50 Khánh Hòa Nha Trang TTGD Vĩnh Hải 361 đường 2/4 - P.Vĩnh Hải - TP.Nha Trang TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905048877

51 Khánh Hòa Vạn Ninh TTGD Tu Bông Ngã tư Tu Bông, Thôn Tân Phước Nam, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 02583911888

52 Khánh Hòa Vạn Ninh TTGD Vạn Ninh 27 Nguyễn Huệ -TT.Vạn Giã - Huyện Vạn Ninh TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935858970

53 Khánh Hòa Ninh Hòa TTGD Ninh Hòa 444 Trần Qúy Cáp - P.Ninh Hiệp -TX. Ninh Hòa TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0935714798

54 Khánh Hòa Diên Khánh TTGD Diên Khánh 57 Trần Qúy Cáp - TT.Diên Khánh -Huyện Diên Khánh TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905000095

55 Khánh Hòa Cam Lâm TTGD Cam Lâm 25 Trường Chinh -TT.Cam Đức - Huyện Cam Lâm TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905077339

56 Khánh Hòa Cam Ranh Cửa hàng Cam Ranh 01 Tố Hữu -TDP Thuận Thành -P.Cam Thuận -TP.Cam Ranh Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 0899379579

57 Khánh Hòa Khánh Sơn TTGD Khánh Sơn 03 Trần Phú - TT.Tô Hạp - Huyện Khánh Sơn TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905077339

58 Khánh Hòa Khánh Vĩnh TTGD Khánh Vĩnh 32 Đường 2/8 - TT.Khánh Vĩnh - Huyện Khánh Vĩnh TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 0905555780

59 Phú Yên Tuy Hòa Cửa hàng MobiFone TP. Tuy Hòa 151 - 153 Hùng Vương, Phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên Cửa hàng MobiFone Nhà mạng thiết lập cố định 905824027

60 Phú Yên Sông Cầu TTGD MobiFone TX. Sông Cầu 146 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Phú, TX. Sông Cầu, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935440444

61 Phú Yên Tuy An TTGD MobiFone huyện Tuy An 204 QL1A, TT. Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935440444

62 Phú Yên Đồng Xuân TTGD MobiFone huyện Đồng Xuân 162 Trần Hưng Đạo, TT. La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935440444

63 Phú Yên Phú Hòa TTGD MobiFone huyện Phú Hòa Thôn Đông Lộc, Xã Hòa Thắng, Phú Hoà, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 931909628

64 Phú Yên Sơn Hòa TTGD MobiFone huyện Sơn Hòa 175 Trần Phú, TT. Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 931909628

65 Phú Yên Đông Hòa TTGD MobiFone TX. Đông Hòa KP 2, P. Hòa Vinh, TX. Đông Hòa, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 935212239

66 Phú Yên Tây Hòa TTGD MobiFone huyện Tây Hòa KP Phú Thứ, TT. Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 905451139

67 Phú Yên Sông Hinh TTGD MobiFone huyện Sông Hinh 90 Trần Hưng Đạo, TT. Hai Riêng, H. Sông Hinh, Phú Yên TTGD Nhà mạng thiết lập cố định 905451139

68 Khánh Hòa Nha Trang Nguyễn Cao Thịnh Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901161818

69 Khánh Hòa Nha Trang Giáp Văn Hoan Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905527989

70 Khánh Hòa Nha Trang Nguyễn Thanh Bình Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 903517789

71 Khánh Hòa Nha Trang Trương Cao Tuấn Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905651179

72 Khánh Hòa Nha Trang Nguyễn Tấn Hiền Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 773575735

73 Khánh Hòa Nha Trang Lê Văn Tuấn Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905860587

74 Khánh Hòa Nha Trang Trần Thị Lưỡng Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901135888

75 Khánh Hòa Nha Trang Nguyễn Bảo Vy Nha Trang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905389788

76 Khánh Hòa Ninh Hòa Phạm Quốc Dương Ninh Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 782699799

77 Khánh Hòa Ninh Hòa Lý Viết Đài Ninh Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 937699123

78 Khánh Hòa Ninh Hòa Nguyễn Ngọc Hiểu Ninh Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901902779

79 Khánh Hòa Ninh Hòa Huỳnh Dương Cảnh Ninh Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935159111

80 Khánh Hòa Ninh Hòa Phan Thị Kim Luyến Ninh Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935730163

81 Khánh Hòa Diên Khánh Trương Thị Phương Thảo Diên Khánh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935900714

82 Khánh Hòa Diên Khánh Mai Thị Thanh Chương Diên Khánh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 0901900655

83 Khánh Hòa Diên Khánh Cao Thùy Nhung Diên Khánh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 931616288

84 Khánh Hòa Cam Lâm Nguyễn Vũ Duy Ngân Cam Lâm NVBH Nhà mạng thiết lập di động 909277099

85 Khánh Hòa Cam Lâm Nguyễn Quang Hoàng Cam Lâm NVBH Nhà mạng thiết lập di động 708013579

86 Khánh Hòa Khánh Vĩnh Cao Văn Cảnh Khánh Vĩnh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905309188

87 Khánh Hòa Khánh Vĩnh Cao Thị Tuyết Khánh Vĩnh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935993505

88 Khánh Hòa Khánh Sơn Nguyễn Văn Công Khánh Sơn NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935250911

89 Khánh Hòa Khánh Sơn Hồ Trọng Lợi Khánh Sơn NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905294179

90 Khánh Hòa Cam Ranh Lê Quốc Khánh Cam Ranh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 906977980

91 Khánh Hòa Cam Ranh Nguyễn Thị Ngọc Khuyên Cam Ranh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905452745

92 Khánh Hòa Cam Ranh Hàn Quốc Huy Cam Ranh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905163887

93 Khánh Hòa Cam Ranh Nguyễn Thanh Huynh Cam Ranh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935301666

94 Khánh Hòa Vạn Ninh Trần Thanh Hồng Vạn Ninh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905397555

95 Khánh Hòa Vạn Ninh Nguyễn Huy Hoàng Vạn Ninh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905336163

96 Khánh Hòa Vạn Ninh Trần Thanh Hiền Vạn Ninh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 906570106

97 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột Trần Thanh Hồng Buôn Ma Thuột NVBH Nhà mạng thiết lập di động 934909490

98 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột Nguyễn Huy Hoàng Buôn Ma Thuột NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905033878

99 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột Trần Thanh Hiền Buôn Ma Thuột NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905307373

100 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột Hoàng Thị Huyền Buôn Ma Thuột NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935771178

101 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột Nguyễn Quốc Trung Buôn Ma Thuột NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905512323

102 Đắk Lắk Buôn Hồ Lê Thy Thảo Buôn Hồ NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905118238

103 Đắk Lắk Ea H'leo Nguyễn Văn Thiện Ea H'leo NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901997799

104 Đắk Lắk Ea H'leo Phạm Trọng Ea H'leo NVBH Nhà mạng thiết lập di động 899678947

105 Đắk Lắk Krông Pak Nguyễn Mạnh Hảo Krông Pak NVBH Nhà mạng thiết lập di động 769449090



106 Đắk Lắk Ea Kar Đoàn Quang Tưởng Ea Kar NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905470222

107 Đắk Lắk Ea Kar Nguyễn Hữu Dân Ea Kar NVBH Nhà mạng thiết lập di động 933527555

108 Đắk Lắk M'Đrắk Nguyễn Thị Minh Châu M'Đrắk NVBH Nhà mạng thiết lập di động 903527000

109 Đắk Lắk Lắk Phạm Văn Trung Lắk NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905698585

110 Đắk Lắk Cư M'gar Nguyễn Hữu Phúc Cư M'gar NVBH Nhà mạng thiết lập di động 775799799

111 Đắk Lắk Cư M'gar Lê Hải Tịnh Quang Cư M'gar NVBH Nhà mạng thiết lập di động 706080080

112 Đắk Lắk Buôn Đôn Nguyễn Mai Hà Anh Buôn Đôn NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905090001

113 Đắk Lắk Buôn Đôn Nguyễn Thị Nam Buôn Đôn NVBH Nhà mạng thiết lập di động 932439090

114 Đắk Lắk Cư Kuin Đỗ Minh Thuận Cư Kuin NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905336338

115 Đắk Lắk Krông Năng Hoàng Anh Hà Krông Năng NVBH Nhà mạng thiết lập di động 932445797

116 Đắk Lắk Krông Năng Nguyễn Khắc Thuyết Krông Năng NVBH Nhà mạng thiết lập di động 902330279

117 Đắk Lắk Krông Búk Nguyễn Ngọc Tâm Krông Búk NVBH Nhà mạng thiết lập di động 706050508

118 Đắk Lắk Ea Súp Vũ Văn Phúc Ea Súp NVBH Nhà mạng thiết lập di động 931468181

119 Đắk Lắk Ea Súp Nông Văn Khởi Ea Súp NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905327863

120 Đắk Lắk Krông Bông Trần Nguyễn Anh Vũ Krông Bông NVBH Nhà mạng thiết lập di động 904957957

121 Đắk Lắk Krông Bông Trương Thị Minh Hiếu Krông Bông NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935967626

122 Đắk Nông Gia Nghĩa Trần Thị Cẩm Thu Gia Nghĩa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935851513

123 Đắk Nông Gia Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Gia Nghĩa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 793286894

124 Đắk Nông Gia Nghĩa Nguyễn Thị Kim Phượng Gia Nghĩa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905149292

125 Đắk Nông Gia Nghĩa Phan Thị Lương Gia Nghĩa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 898383747

126 Đắk Nông Đắk Glong Trần Thị Thương Hoài Đắk Glong NVBH Nhà mạng thiết lập di động 794510439

127 Đắk Nông Cư Jút Trương Thị Minh Hoàn Cư Jút NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935080709

128 Đắk Nông Cư Jút Sầm Thị Chinh Cư Jút NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905117948

129 Đắk Nông Đắk Song Lê Văn Dương Đắk Song NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905255657

130 Đắk Nông Đắk R'Lấp Ngô Thị Hạnh Đắk R'Lấp NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935875339

131 Đắk Nông Đắk R'Lấp Trần Thị Mỹ Kiều Đắk R'Lấp NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905263199

132 Đắk Nông Đắk R'Lấp Trần Nhất Chiến Thạnh Đắk R'Lấp NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905054113

133 Đắk Nông Đắk R'Lấp Hồ Thị Phương Nhi Đắk R'Lấp NVBH Nhà mạng thiết lập di động 931647678

134 Đắk Nông Tuy Đức Lê Thị Hoàng My Tuy Đức NVBH Nhà mạng thiết lập di động 906507339

135 Đắk Nông Tuy Đức Phạm Quang Tuấn Tuy Đức NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935732296

136 Đắk Nông Krông Nô Nguyễn Văn Minh Krông Nô NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905807815

137 Đắk Nông Krông Nô Nguyễn Công Sơn Krông Nô NVBH Nhà mạng thiết lập di động 906529678

138 Gia Lai Pleiku Lê Đình Hồng Pleiku NVBH Nhà mạng thiết lập di động 931183648

139 Gia Lai Pleiku Nguyễn Văn Nam Pleiku NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901933777

140 Gia Lai Pleiku Nguyễn Thị Hồng Oanh Pleiku NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935228282

141 Gia Lai An Khê Nguyễn Huỳnh Loan An Khê NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905600479

142 Gia Lai Ayun Pa Phạm Như Hải Ayun Pa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905265767

143 Gia Lai Ayun Pa Nguyễn Thị Thu Thảo Ayun Pa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 903586567

144 Gia Lai Ia Pa Phạm Thị Thúy Hồng Ia Pa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 766600789

145 Gia Lai Ia Pa Hoàng Đình Quân Ia Pa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 777888996

146 Gia Lai Chư Păh Võ Thị Phước Chư Păh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901915979

147 Gia Lai Chư Păh Nguyễn Thị Linh Nhâm Chư Păh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935983779

148 Gia Lai Chư Prông Đinh Ngọc Toàn Chư Prông NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935703379

149 Gia Lai Đức Cơ Hà Thị Huyền Trang Đức Cơ NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901678222

150 Gia Lai Đức Cơ Hồ Thị Liền Đức Cơ NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905357281

151 Gia Lai Chư Prông Trần Thị Mỹ Chư Prông NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935558355

152 Gia Lai Chư Sê Trần Văn Tố An Chư Sê NVBH Nhà mạng thiết lập di động 793513456

153 Gia Lai Chư Pưh Huỳnh Ngọc Thảo Chư Pưh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 906515879

154 Gia Lai Chư Pưh Lê Văn Tâm Chư Pưh NVBH Nhà mạng thiết lập di động 706095999

155 Gia Lai Chư Sê Nguyễn Duy Hiếu Chư Sê NVBH Nhà mạng thiết lập di động 906404345

156 Gia Lai Chư sê Nguyễn Thị Mỹ Vui Chư sê NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905053779

157 Gia Lai Đăk Đoa Nguyễn Thị Thanh Sang Đăk Đoa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905325968

158 Gia Lai Mang Yang Nguyễn Thị Thanh An Mang Yang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 903596879

159 Gia Lai Đăk Pơ Nguyễn Thị Ngọc Huyền Đăk Pơ NVBH Nhà mạng thiết lập di động 794666335

160 Gia Lai Đăk Pơ Trần Công Khanh Đăk Pơ NVBH Nhà mạng thiết lập di động 707498789

161 Gia Lai Ia Grai Đoàn Thị Hoàng Oanh Ia Grai NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935866669



162 Gia Lai Ia Grai Trần Hoàng Ảnh Ia Grai NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901313345

163 Gia Lai Krông Pa Phạm Hoàng Tiến Krông Pa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 931636333

164 Gia Lai Krông Pa Nguyễn Trung Thành Krông Pa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935798369

165 Gia Lai Kbang Bùi Thị Xuân Phương Kbang NVBH Nhà mạng thiết lập di động 931610279

166 Gia Lai Kong Chro Nguyễn Thị Quyên Kong Chro NVBH Nhà mạng thiết lập di động 782529789

167 Gia Lai Phú Thiện Hoàng Đình Cẩn Phú Thiện NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905396779

168 Kon Tum Kon Tum Nguyễn Anh Thành Kon Tum NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935413338

169 Kon Tum Kon Tum Phạm Hùng Dũng Kon Tum NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935251084

170 Kon Tum Kon Tum Nguyễn Hoàng Trúc Thi Kon Tum NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901903608

171 Kon Tum Kon Tum Lê Thị Huyền Trang Kon Tum NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935808866

172 Kon Tum Đắk Hà Trần Quốc Toản Đắk Hà NVBH Nhà mạng thiết lập di động 772537999

173 Kon Tum Đắk Hà Võ Ngọc Huynh Đắk Hà NVBH Nhà mạng thiết lập di động 903461896

174 Kon Tum Ngọc Hồi Nguyễn Thị Kim Anh Ngọc Hồi NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905197839

175 Kon Tum Ngọc Hồi Nguyễn Văn Hòa Ngọc Hồi NVBH Nhà mạng thiết lập di động 782707590

176 Kon Tum Kon Rẫy Phạm Thanh Hùng Kon Rẫy NVBH Nhà mạng thiết lập di động 794605234

177 Kon Tum Đắk Glei Nguyễn Thị Hà Dung Đắk Glei NVBH Nhà mạng thiết lập di động 769532886

178 Kon Tum Đắk Tô Nguyễn Đức An Đắk Tô NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935925357

179 Kon Tum Đắk Tô Hoàng Thị Như Quỳnh Đắk Tô NVBH Nhà mạng thiết lập di động 932501189

180 Kon Tum Tu Mơ Rông Nguyễn Duy Nông Tu Mơ Rông NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935266558

181 Kon Tum Sa Thầy Nguyễn Hải Hà Sa Thầy NVBH Nhà mạng thiết lập di động 793586358

182 Phú Yên Tuy Hòa Võ Thị Thanh Diệu Tuy Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935190916

183 Phú Yên Tuy Hòa Đoàn Thị Lựu Tuy Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905973979

184 Phú Yên Tuy Hòa Đỗ Thị Tuyết Nhung Tuy Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 934769449

185 Phú Yên Tuy Hòa Nguyễn Thị Thanh Thúy Tuy Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 901122337

186 Phú Yên Phú Hòa Nguyễn Văn Hữu Phú Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935111768

187 Phú Yên Phú Hòa Đoàn Công Luân Phú Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905443879

188 Phú Yên Đông Hòa Nguyễn Thị Kim Nguyên Đông Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 905387839

189 Phú Yên Đông Hòa Lê Văn Long Đông Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 903567145

190 Phú Yên Tây Hòa Nguyễn Hoài Ly Tây Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 932551157

191 Phú Yên Tây Hòa Phạm Hữu Lợi Tây Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 934135879

192 Phú Yên Tây Hòa Châu Thị Bích Li Tây Hòa NVBH Nhà mạng thiết lập di động 935117139


